
Trình độ 

chuyên 

môn (đại 

học, thạc 

sĩ)

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

(ghi theo 

bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo (ghi 

theo bằng 

tốt nghiệp)

Hình 

thức đào 

tạo (CQ, 

TC, LT, 

TX,..)

Xếp 

loại
Vị trí Yêu cầu

Phòng, bộ 

phận

Sở, ban, 

ngành; Chi 

cục, ban 

(thuộc sở); 

huyện, TX

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

I SỞ Y TẾ

1 Trần Thị Trà  Giang 27/101994 Nữ

Thôn Kiều 

Thắng Lợi, xã 

Đan Trường, 

huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh

Đại học
Quản lý 

văn hóa

Quản lý 

văn hóa
Chính quy

Xuất 

sắc

Quản lý 

công tác 

dân số - 

kế hoạch 

hóa gia 

đình

Đại học trở lên các 

chuyên ngànhY đa 

khoa; Y học dự 

phòng; Y tế công 

cộng; Dược sỹ; 

Điều dưỡng; Luật; 

Cử nhân Khoa 

học; Cử nhân Văn 

hóa; Ngữ văn; 

Thống kê; Hành 

chính học

Phòng 

Nghiệp vụ

Chi cục Dân 

số - Kế 

hoạch hóa 

gia đình, Sở 

Y tế

SYT.DS

Dân số và 

Kế hoạch 

hóa gia 

đình

Không Không 0919517095
04219400464

6

2
Nguyễn Thị 

Ngọc
 Hà 2/27/1998 Nữ

Số nhà 01, 

ngõ 10, 

đường 

Nguyễn Công 

Trứ, thành 

phố Hà Tĩnh

Đại học
Văn hóa 

học

Chính trị 

học
Chính quy Giỏi

Quản lý 

công tác 

dân số - 

kế hoạch 

hóa gia 

đình

Đại học trở lên các 

chuyên ngànhY đa 

khoa; Y học dự 

phòng; Y tế công 

cộng; Dược sỹ; 

Điều dưỡng; Luật; 

Cử nhân Khoa 

học; Cử nhân Văn 

hóa; Ngữ văn; 

Thống kê; Hành 

chính học

Phòng 

Nghiệp vụ

Chi cục Dân 

số - Kế 

hoạch hóa 

gia đình, Sở 

Y tế

SYT.DS

Dân số và 

Kế hoạch 

hóa gia 

đình

Không Không 0943253545 42198001102

3 Lê Thị Mỹ Hoa 5/15/1991 Nữ

Xã Thạch 

Quý, thành 

phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

Đại học Văn học
Cử nhân 

văn học
Chính quy Giỏi

Quản lý 

công tác 

dân số - 

kế hoạch 

hóa gia 

đình

Đại học trở lên các 

chuyên ngànhY đa 

khoa; Y học dự 

phòng; Y tế công 

cộng; Dược sỹ; 

Điều dưỡng; Luật; 

Cử nhân Khoa 

học; Cử nhân Văn 

hóa; Ngữ văn; 

Thống kê; Hành 

chính học

Phòng 

Nghiệp vụ

Chi cục Dân 

số - Kế 

hoạch hóa 

gia đình, Sở 

Y tế

SYT.DS

Dân số và 

Kế hoạch 

hóa gia 

đình

Không Không 0984283738 183671808

2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đăng ký tuyển dụng vào vị trí việc làm

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2022

Trình độ chuyên môn

(Kèm theo Văn bản số        /SYT-TCCB ngày   /  8/2022 của Sở Y tế)

BIỂU MẪU

Số chỉ 

tiêu 

cạnh 

tranh

UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ Y TẾ

Ghi chú 

(ghi số 

CMND hoặc 

CCCD)

Được 

miễn thi 

môn

TT
Số điện thoại 

di động

Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

Mã số 

đơn vị 

và vị trí 

việc làm

Lĩnh vực 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành 

đăng ký 

dự thi

Họ và tên

(Tên viết theo cột riêng)

Giới 

tính

Hộ khẩu 

thường trú

(ghi xã, 

huyện, tỉnh)

Ngày, 

tháng, năm 

sinh (định 

dạng dữ liệu 

kiểu text)



Trình độ 

chuyên 

môn (đại 

học, thạc 

sĩ)

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

(ghi theo 

bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo (ghi 

theo bằng 

tốt nghiệp)

Hình 

thức đào 

tạo (CQ, 

TC, LT, 

TX,..)

Xếp 

loại
Vị trí Yêu cầu

Phòng, bộ 

phận

Sở, ban, 

ngành; Chi 

cục, ban 

(thuộc sở); 

huyện, TX

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 212

Đăng ký tuyển dụng vào vị trí việc làmTrình độ chuyên môn

Số chỉ 

tiêu 

cạnh 

tranh

Ghi chú 

(ghi số 

CMND hoặc 

CCCD)

Được 

miễn thi 

môn

TT
Số điện thoại 

di động

Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

Mã số 

đơn vị 

và vị trí 

việc làm

Lĩnh vực 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành 

đăng ký 

dự thi

Họ và tên

(Tên viết theo cột riêng)

Giới 

tính

Hộ khẩu 

thường trú

(ghi xã, 

huyện, tỉnh)

Ngày, 

tháng, năm 

sinh (định 

dạng dữ liệu 

kiểu text)

4 Phan Thị  Long 9/20/1991 Nữ

Thôn Mỹ 

Hòa, xã Phù 

Lưu, huyện 

Lộc Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh

Đại học
Hành 

chinh học

Hành chính 

học
Chính quy Khá

Quản lý 

công tác 

dân số - 

kế hoạch 

hóa gia 

đình

Đại học trở lên các 

chuyên ngànhY đa 

khoa; Y học dự 

phòng; Y tế công 

cộng; Dược sỹ; 

Điều dưỡng; Luật; 

Cử nhân Khoa 

học; Cử nhân Văn 

hóa; Ngữ văn; 

Thống kê; Hành 

chính học

Phòng 

Nghiệp vụ

Chi cục Dân 

số - Kế 

hoạch hóa 

gia đình, Sở 

Y tế

SYT.DS

Dân số và 

Kế hoạch 

hóa gia 

đình

Không Không 0945758809
04219100695

4

5 Trần Sỹ Luận 13/09/1998 Nam

Tổ dân phố 2, 

thị trấn Đức 

Thọ, huyện 

Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh

Đại học Dược học Dược học Chính quy Khá

Quản lý 

công tác 

dân số - 

kế hoạch 

hóa gia 

đình

Đại học trở lên các 

chuyên ngànhY đa 

khoa; Y học dự 

phòng; Y tế công 

cộng; Dược sỹ; 

Điều dưỡng; Luật; 

Cử nhân Khoa 

học; Cử nhân Văn 

hóa; Ngữ văn; 

Thống kê; Hành 

chính học

Phòng 

Nghiệp vụ

Chi cục Dân 

số - Kế 

hoạch hóa 

gia đình, Sở 

Y tế

SYT.DS

Dân số và 

Kế hoạch 

hóa gia 

đình

Không Không 0941469180
04209801298

1

6 Lê Khánh Ly 9/17/1999 Nữ

Nhà số 7, ngõ 

5, đường Lê 

Hồng Phong, 

khối phố 

Vĩnh Hòa, 

phường 

Thạch Linh, 

thành phố Hà 

Tĩnh

Đại học
Thống kê 

kinh tế

Thống kê 

kinh tế
Chính quy Khá

Quản lý 

công tác 

dân số - 

kế hoạch 

hóa gia 

đình

Đại học trở lên các 

chuyên ngànhY đa 

khoa; Y học dự 

phòng; Y tế công 

cộng; Dược sỹ; 

Điều dưỡng; Luật; 

Cử nhân Khoa 

học; Cử nhân Văn 

hóa; Ngữ văn; 

Thống kê; Hành 

chính học

Phòng 

Nghiệp vụ

Chi cục Dân 

số - Kế 

hoạch hóa 

gia đình, Sở 

Y tế

SYT.DS

Dân số và 

Kế hoạch 

hóa gia 

đình

Không Không 0969558688
04219900105

5

7
Nguyễn Thị 

Tuyết 
Mai 10/10/1990 Nữ

Thôn Hồng 

Hoa, xã Đức 

Bồng, huyện 

Đức Thọ, Hà 

Tĩnh

Đại học
Sư phạm 

Ngữ văn

Sư phạm 

Ngữ Văn
Chính quy Giỏi

Quản lý 

công tác 

dân số - 

kế hoạch 

hóa gia 

đình

Đại học trở lên các 

chuyên ngànhY đa 

khoa; Y học dự 

phòng; Y tế công 

cộng; Dược sỹ; 

Điều dưỡng; Luật; 

Cử nhân Khoa 

học; Cử nhân Văn 

hóa; Ngữ văn; 

Thống kê; Hành 

chính học

Phòng 

Nghiệp vụ

Chi cục Dân 

số - Kế 

hoạch hóa 

gia đình, Sở 

Y tế

SYT.DS

Dân số và 

Kế hoạch 

hóa gia 

đình

Không Không



Trình độ 

chuyên 

môn (đại 

học, thạc 

sĩ)

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

(ghi theo 

bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo (ghi 

theo bằng 

tốt nghiệp)

Hình 

thức đào 

tạo (CQ, 

TC, LT, 

TX,..)

Xếp 

loại
Vị trí Yêu cầu

Phòng, bộ 

phận

Sở, ban, 

ngành; Chi 

cục, ban 

(thuộc sở); 

huyện, TX

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 212

Đăng ký tuyển dụng vào vị trí việc làmTrình độ chuyên môn

Số chỉ 

tiêu 

cạnh 

tranh

Ghi chú 

(ghi số 

CMND hoặc 

CCCD)

Được 

miễn thi 

môn

TT
Số điện thoại 

di động

Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

Mã số 

đơn vị 

và vị trí 

việc làm

Lĩnh vực 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành 

đăng ký 

dự thi

Họ và tên

(Tên viết theo cột riêng)

Giới 

tính

Hộ khẩu 

thường trú

(ghi xã, 

huyện, tỉnh)

Ngày, 

tháng, năm 

sinh (định 

dạng dữ liệu 

kiểu text)

8 Nguyễn Hà Phương 4/28/2000 Nữ

Số nhà 01, 

Ngách 3, Ngõ 

121, đường 

Nguyễn Phan 

Chánh, Khối 

phố Tiền 

Giang, thành 

phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

Đại học

Văn hóa 

truyền 

thông

Văn hóa 

học
Chính quy Khá

Quản lý 

công tác 

dân số - 

kế hoạch 

hóa gia 

đình

Đại học trở lên các 

chuyên ngànhY đa 

khoa; Y học dự 

phòng; Y tế công 

cộng; Dược sỹ; 

Điều dưỡng; Luật; 

Cử nhân Khoa 

học; Cử nhân Văn 

hóa; Ngữ văn; 

Thống kê; Hành 

chính học

Phòng 

Nghiệp vụ

Chi cục Dân 

số - Kế 

hoạch hóa 

gia đình, Sở 

Y tế

SYT.DS

Dân số và 

Kế hoạch 

hóa gia 

đình

Không Không 0943810455 04230000353

9 Nguyễn Thị Mai Phương 9/20/1991 Nữ

Số nhà 08, 

ngõ 7, đường 

Phan Đình 

Phùng, thành 

phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

Đại học
Văn hóa 

học

Văn hóa 

học
Chính quy Giỏi

Quản lý 

công tác 

dân số - 

kế hoạch 

hóa gia 

đình

Đại học trở lên các 

chuyên ngànhY đa 

khoa; Y học dự 

phòng; Y tế công 

cộng; Dược sỹ; 

Điều dưỡng; Luật; 

Cử nhân Khoa 

học; Cử nhân Văn 

hóa; Ngữ văn; 

Thống kê; Hành 

chính học

Phòng 

Nghiệp vụ

Chi cục Dân 

số - Kế 

hoạch hóa 

gia đình, Sở 

Y tế

SYT.DS

Dân số và 

Kế hoạch 

hóa gia 

đình

Không Không 0917076567
04219101861

3

10 Võ Thị  Trà 4/19/1992 Nữ

Số 123, 

đường Trung 

Tiến, Thạch 

Quý, thành 

phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

Đại học

Quản lý 

tổ chức 

nhân sự

Hành chính 

học
Chính quy Khá

Quản lý 

công tác 

dân số - 

kế hoạch 

hóa gia 

đình

Đại học trở lên các 

chuyên ngànhY đa 

khoa; Y học dự 

phòng; Y tế công 

cộng; Dược sỹ; 

Điều dưỡng; Luật; 

Cử nhân Khoa 

học; Cử nhân Văn 

hóa; Ngữ văn; 

Thống kê; Hành 

chính học

Phòng 

Nghiệp vụ

Chi cục Dân 

số - Kế 

hoạch hóa 

gia đình, Sở 

Y tế

SYT.DS

Dân số và 

Kế hoạch 

hóa gia 

đình

Không Không 0984977316 183964911

11 Lê Thị Trang 20/10/1993 Nữ

Thôn Bắc 

Xuân, xã Phù 

Lưu, huyện 

Lộc Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh

Đại học
Điều 

dưỡng
Điều dưỡng Chính quy Khá

Quản lý 

công tác 

dân số - 

kế hoạch 

hóa gia 

đình

Đại học trở lên các 

chuyên ngànhY đa 

khoa; Y học dự 

phòng; Y tế công 

cộng; Dược sỹ; 

Điều dưỡng; Luật; 

Cử nhân Khoa 

học; Cử nhân Văn 

hóa; Ngữ văn; 

Thống kê; Hành 

chính học

Phòng 

Nghiệp vụ

Chi cục Dân 

số - Kế 

hoạch hóa 

gia đình, Sở 

Y tế

SYT.DS

Dân số và 

Kế hoạch 

hóa gia 

đình

Không Không 0975312497
04219302048

4
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